
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT 

CẤP NHÀ NƯỚC  

  

 

 

 

 

DANH SÁCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân lần thứ 17 - năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐNGND-NGƯT ngày       tháng 8 năm 2026 

của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước) 
 

STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

  1. Bộ Công an (02)  

1.  

Trung 

tướng, 

GS.TS 

Trần Minh Hưởng Giám đốc, Học viện Cảnh sát nhân dân 

2.  
Thượng 

tá, TS 
Đỗ Văn Hiền 

Trưởng khoa, Khoa Trinh sát Cảnh sát, 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 

  
2. Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (02) 
 

3.  Tiến sĩ  Nguyễn Trung Đông 
Hiệu trưởng Trường Chính sách công và 

Phát triển nông thôn  

4.  Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà 

Nội 

  3. Bộ Y tế (02)  

5.  
PGS.TS, 

Dược sĩ 
Nguyễn Thị Kiều Anh 

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa phân tích 

và Kiểm nghiệm thuốc, Trường Đại học 

Dược Hà Nội  

6.  
PGS.TS, 

Bác sĩ 
Trần Ngọc Dung 

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Sinh lý bệnh-

Miễn dịch, Khoa Y, Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

  
4. Đại học Quốc gia 

Hà Nội (04) 
 

7.  GS.TS. Nguyễn Hữu Dư  

Giảng viên cao cấp, Khoa Toán - Cơ - Tin 

học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  

8.  PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa  

Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Khoa 

Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

9.  GS.TS Nguyễn Thanh Thủy 
Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trường Đại học Công nghệ 

10.  GS.TS Trương Quang Hải 

Giảng viên cao cấp, Viện Việt Nam học và 

Khoa học phát triển. 
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

  

5. Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (01) 

 

11.  GS.TS Châu Văn Tạo 

Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý - Vật lý 

kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên 

  
6. Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (07) 
 

12.  GS.TS Trần Minh Tú  

Giảng viên cao cấp, Khoa Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp, Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

13.  GS.TS Tạ Văn Lợi 
Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế 

Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 

14.  PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn 
Trưởng khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

15.  GS.TS Nguyễn Thanh Phương 
Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại 

học Cần Thơ 

16.  GS.TS Nguyễn Minh Thủy 
Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh 

học và Thực phẩm, Đại học Cần Thơ 

17.  PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt 

Giảng viên cao cấp, Khoa Tài chính, 

Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh  

18.  GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy 
Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế  

  
7. Tỉnh An Giang 

(01) 
 

19.  Bà Nguyễn Thị Minh Hòa 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Tơ 

2, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang 

  
8. Thành phố Cần 

Thơ (04) 
 

20.  PGS.TS Nguyễn Văn Bá 
Giảng viên, Trường Đại học Tây Đô, 

thành phố Cần Thơ 

21.  PGS.TS Đào Duy Huân 
Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tây 

Đô, thành phố Cần Thơ 

22.  Bà Bùi Thị Mỹ Phụng 

Nguyên Giáo viên, Trường Tiểu học 

Trường Xuân 1, xã Trường Xuân, thành 

phố Cần Thơ 

23.  PGS.TS Võ Khắc Thường 

Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu 

trưởng, Trường Đại học Tây Đô, thành 

phố Cần Thơ 
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

  
9. Tỉnh Điện Biên 

(02) 
 

24.  Bà 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Điện Biên 

25.  Thạc sĩ Vũ Thị Tố Loan 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

  
10. Tỉnh Đồng Tháp 

(02) 
 

26.  Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhi 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phong 

Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp 

27.  Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt 
Tổ trưởng, Trường Trung học cơ sở Lưu 

Văn Lang, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

  
11. Thành phố Hà 

Nội (04) 
 

28.  GS.TS Vương Tiến Hòa 
Phó Trưởng khoa Y, Trường Đại học Hòa 

Bình 

29.  PGS.TS Đặng Quốc Thống 

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

30.  Thạc sĩ Nguyễn Thúy Thuận 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, 

phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

31.  Thạc sĩ Hoàng Thanh Thủy 

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ, phường Ô Chợ Dừa, thành 

phố Hà Nội 

  
12. Thành phố Hải 

Phòng (01) 
 

32.  Thạc sĩ  Vũ Thị Phượng 

Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Núi Đèo, 

phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng 

  
13. Thành phố Hồ 

Chí Minh (03) 
 

33.  Thạc sĩ Trần Thị Kim Chung 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị 

Sáu, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí 

Minh 

34.  Tiến sĩ Phan Văn Quang 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa, 

phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 

35.  Bà Diệp Thị Ngọc Dung 

Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, 

phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

  
14. Tỉnh Lâm Đồng 

(01) 
 

36.  Ông Nguyễn Tấn Phong  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng 

Nai, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. 

  15. Tỉnh Lào Cai (01)  

37.  Bà Nguyễn Ngọc Oanh 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Yên Ninh, phương Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai 

  
16. Tỉnh Tây Ninh 

(01) 
 

38.  Bà Đinh Thị Thúy Lan 

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Tân Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 

Ninh 

  
17. Tỉnh Vĩnh Long 

(02) 
 

39.  PGS.TS Lương Minh Cừ Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long 

40.  Bà 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ 

Cẩm, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

Danh sách trên có 40  nhà giáo./. 
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